
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DLKT10009 Dương Thị Lan Anh 29/11/1995  67DLKT11

2 2 67DLKT10006 Nguyễn Tuấn Anh 05/08/1992  67DLKT11

3 3 67DLKT10086 Phùng Thị Tú Anh 13/06/1993  67DLKT12

4 4 67DLKT10036 Trần Thị Ngọc Ánh 21/11/1994  67DLKT11

5 5 67DLKT10025 Dương Thị Châm 30/07/1995  67DLKT11

6 6 67DLKT10003 Hoàng Thị Cúc 17/11/1991  67DLKT11

7 7 67DLKT10020 Nguyễn Đăng Điệp 03/09/1993  67DLKT11

8 8 67DLKT10007 Dương Trí Đồng 29/09/1992  67DLKT11

9 9 67DLKT10026 Lưu Thị Dung 25/08/1990  67DLKT11

10 10 67DLKT10048 Nguyễn Thị Dung 20/06/1996  67DLKT11

11 11 67DLKT10033 Hoàng Thị Thùy Dương 08/09/1992  67DLKT11

12 12 67DLKT10049 Phạm Thị Hương Giang 27/09/1994  67DLKT11

Ngày thi: 06/6/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

Môn thi: Tổ chức công tác kế toán trong DN DC3KT20

12 12 67DLKT10049 Phạm Thị Hương Giang 27/09/1994  67DLKT11

13 13 67DLKT10037 Nguyễn Thị Hằng 19/09/1988  67DLKT11

14 14 67DLKT10028 Nguyễn Thị Thu Hằng 28/02/1988  67DLKT11

15 15 67DLKT10023 Phùng Thị Hằng 19/11/1995  67DLKT11

16 16 67DLKT10089 Trần Thị Hạnh 02/05/1992  67DLKT12

17 17 67DLKT10046 Hạ Thị Hiền 07/01/1991  67DLKT11

18 18 67DLKT10074 Nguyễn Trung Hiếu 19/11/1988  67DLKT12

19 19 67DLKT10087 Cao Thị Hồng 28/02/1990  67DLKT12

20 20 67DLKT10014 Nguyễn Thị Huệ 25/10/1995  67DLKT11

21 21 67DLKT10013 Nguyễn Thị Thu Hường 12/03/1995  67DLKT11

22 22 67DLKT10034 Phạm Thị Hương 08/12/1990  67DLKT11

23 23 67DLKT10040 Phạm Thị Thu Huyền 15/01/1994  67DLKT11

24 24 67DLKT10011 Tạ Thị Thanh Lam 03/07/1995  67DLKT11

25 25 67DLKT10029 Đặng Thị Thùy Linh 06/01/1995  67DLKT11

26 26 67DLKT10067 Đào Diệu Linh 13/10/1995  67DLKT11

27 27 67DLKT10004 Trần Thị Nhật Linh 25/07/1994  67DLKT11

28 28 67DLKT10085 Trần Thị Loan 01/06/1993  67DLKT12

Số bài.............................. Số tờ..............................Danh sách gồm 28 sinh viên

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 2 Mã HP: 

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 29 67DLKT10070 Nguyễn Thị Lương 14/05/1989  67DLKT11

2 30 67DLKT10047 Nguyễn Hương Lý 14/08/1995  67DLKT11

3 31 67DLKT10065 Phạm Thị Minh 14/10/1991  67DLKT11

4 32 67DLKT10032 Thiều Thị Nhài 10/10/1988  67DLKT11

5 33 67DLKT10091 Trần Thị Nụ 24/11/1990  67DLKT12

6 34 67DLKT10010 Đỗ Kiều Oanh 28/09/1994  67DLKT11

7 35 67DLKT10060 Kiều Thị Kim Oanh 02/11/1990  67DLKT11

8 36 67DLKT10075 Lưu Minh Quý 03/07/1991  67DLKT12

9 37 67DLKT10077 Lương Tuấn Sơn 10/07/1988  67DLKT12

10 38 67DLKT10090 Nguyễn Thị Thanh Thái 01/02/1993  67DLKT12

11 39 67DLKT10064 Đào Thị Thanh 14/05/1990  67DLKT11

12 40 67DLKT10043 Nguyễn T Huyền Thảo 02/12/1994  67DLKT11

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

Môn thi: Tổ chức công tác kế toán trong DN DC3KT20

Ngày thi: 06/6/2017 Ca thi: 5

12 40 67DLKT10043 Nguyễn T Huyền Thảo 02/12/1994  67DLKT11

13 41 67DLKT10021 Nguyễn Thu Thảo 24/12/1995  67DLKT11

14 42 67DLKT10079 Bùi Thị Thư 26/10/1994  67DLKT12

15 43 67DLKT10267 Ngọ Thị Thúy 05/07/1992  67DLKT11

16 44 67DLKT10088 Nguyễn Thị Thúy 11/12/1991  67DLKT12

17 45 67DLKT10050 Nguyễn Thị Thủy 18/08/1989  67DLKT11

18 46 67DLKT10066 Nguyễn Thị Việt Thùy 10/07/1987  67DLKT11

19 47 67DLKT10042 Hà Thị Trang 05/08/1995  67DLKT11

20 48 67DLKT10022 Hà Thị Huyền Trang 04/08/1995  67DLKT11

21 49 67DLKT10008 Nguyễn T Huyền Trang 15/12/1995  67DLKT11

22 50 67DLKT10082 Phan Thị Thu Trang 28/05/1993  67DLKT12

23 51 67DLKT10062 Trần Thị Thu Trang 23/11/1995  67DLKT11

24 52 67DLKT10035 Triệu Thị Huyền Trang 23/08/1992  67DLKT11

25 53 67DLKT10081 Nguyễn Thị Tú 14/03/1989  67DLKT12

26 54 67DLKT10024 Bùi Thị Ánh Tuyết 08/01/1994  67DLKT11

27 55 67DLKT10038 Nguyễn Thị Ưng 21/12/1989  67DLKT11

28 56 66DLKT10021 Đỗ Việt Hà 66DLKT12 Học ghép

Số bài.............................. Số tờ..............................Danh sách gồm 28 sinh viên

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


